MOVERS SPEAKING QUESTIONS
1. Have you got a sister or brother? 


2. What are they called?




3. What colour is your hair?



4. Are you tall or short?



5. What are you wearing?



6. What’s your address?


7. Is your hair curly or straight?



8. Do you have an uncle or aunt?


9. How old is you mum?



10. What’s your friend’s name?


11. You can drink tea out of this.


12. You put things in this.
13. You use this when you are hot.


14. You use this to show you the way.

15. It happens when it rains. 



16. You use this to take photo.

17. You can eat soup in this.



18. You put this on your bed.

19. Where do you go on holiday?


20. Who do you go with?


21. What do you do on holiday?



22. What do you take on holiday?

23. How do you get there?



24. What’s your favourite drink?

25. What’s your favourite food?



26. What do you like to eat on a picnic?

27. Have you got a camera?



28. Do you like holidays?



29. He helps people who aren’t well.


30. You go to this place when you aren’t well.


31. She works in a hospital and takes your temperature.
32. You have this if your back hurts.




33. Have you got a toothache?



34. Do you like running or jumping?

35. Do you like reading comics?



36. What’s matter with you?


37. Can you play football?



38. Would you like to be a doctor?

39. Which sport are you good at?


40. Are you good at swimming?
41. Has you dad got a beard?



42. Where are your teeth?



1. It  is between your shoulder and your neck.

2. You can watch film here. 


3. This animal is big and grey. 

4. You clean your teeth wish this.

5. You swim in this.

6. You wash in this 


7. You eat this in the morning

8. You can watch this on TV.


9. It is the first day of a week.

10. It is the last day of a week.


11. How old are you? 





12. When’s your birthday?




13. What do you like doing on your birthday?


14. What do you like watching on TV?


15. What is your favourite film?




16. What did you do last night?



17. Where did you go last summer?



18. Where’s your shoulder?



19. What do you use to clean your teeth?



20. What do you eat for breakfast?


21. How often do you go to the cinema?



22. Which animal do you like most?

23. What do you do after school?



24. When did you go to bed yesterday

25. What time did you go to school yesterday?


26. This is when you are not at school or at work. 

27. These are your mum or dad’s parents
28. This is the day before today.


29. This is white and very cold.
30. When it rain there’s a lot of this.


31. You can climb up these.
32. You dry yourself with this.


33. This can fly in the sky.
34. This is yellow and very hot.


  

35. This make the kite fly.




36. How often do you go on holiday?
 


37. How often do you go for a walk?



38. Did it rain yesterday?





39. What’s the weather like today?



40. What was the weather like yesterday?



41. Did you have a good holiday?



42. Did you go on holiday last year?




43. Where did you go?





44. What did you do?






45. Who did you go with?




46. Bats eat these.



47. Bats do this in the day.

48. Bats have two of these.



49. The monkeys eat these.

50. Animals live in these in the zoo. 



51. This bird can talk.

52. This animal is the cleverest in the water.



53. This animal is black and white.

54. Pandas usually eat this.



55. This animal can jump very high.

56. Can you draw a lion / dolphin / monkey …?


57. Can you run faster than a rabbit?



58. Can you swim?






59. Do you like zoos?





60. Do you like having a pet at home?




61. Which pet do you like best?




62. Which animal do you like best?




63. What’s your favourite animal?



64. Have you got any pets?




65. Do you like going to the zoos?



66. How many supermarkets are there in your town?
67. Do you sometimes go to the supermarket / library?

68. Do you like going to the supermarket?

69. What kinds of book do you like?



70. How many floors are there in your library?
71. Is there a bus station in your town?



72. Do you live in the town or the countryside?

73. Do you like the countryside?




74. Can you hear birds near your house?

75. Do you like animals?




76. Are you afraid of cows / snakes / tigers?

77. Do you play games in the playground?


78. Which games do you play?

79. Do you have trees in your playground?


80. Who do you play with at school?

81. Do you go outside at lunchtime?



82. Which sports do you like?

83. Do you sometimes dream when you are sleeping?

84. Have you got a computer at home?

85. What do you use computer for?



86. Do you write emails?

87. Do you think computers are good for us?


88. What do you do in the evening?

89. Do you have DVDs and videos?



90. Where do you live?
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 HYPERLINK "https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/exams/younglearnersandforschools/ylemovers/readingwriting" \o "Reading & Writing" Reading & Writing
	6 parts/40 questions
	30 minutes

	[image: image2.png]




 HYPERLINK "https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/exams/younglearnersandforschools/ylemovers/listening" \o "Listening" Listening
	5 parts/25 questions
	25 minutes (approx.)
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 HYPERLINK "https://www.teachers.cambridgeesol.org/ts/exams/younglearnersandforschools/ylemovers/speaking" \o "Speaking" Speaking
	4 parts
	Between 5 and 7 minutes


*  Một số lưu ý khi làm bài thi:
1. Phần Reading and Writing:
- Viết chữ cẩn thận, dễ đọc.

- Đọc kỹ câu hỏi, bình tĩnh suy nghĩ câu trả lời, nên làm hết tất cả các câu kể cả những câu không biết rõ đáp án vẫn suy nghĩ để trả lời.
- 
Những phần dễ tranh thủ làm nhanh để dành nhiều thời gian cho những phần khó hơn.
2. Phần Listening:

- Đọc lướt nhanh qua các câu hỏi, hoặc nhìn lướt qua tranh thật nhanh để nắm được yêu cầu cần làm.

- Tập trung tuyệt đối vào bài nghe, nghe thật kỹ, viết đáp án rõ ràng, tô màu tranh sạch đẹp.
- Cần làm hết tất cả các câu, không nên bỏ qua câu nào kể cả nhưng câu không nghe được cũng cố gắng đoán và điền bằng những từ có nghĩa, hợp tình huống.
3. Phần Speaking:
- Chào giám khảo khi được gọi tên vào phòng thi: Good morning, sir / madam.

- Giữ trạng thái bình tỉnh, thoải mái, nên nhìn vào giám khảo hoặc nhìn bạn thi chung, tránh nhìn dáo dát xung quanh phòng. 
- Tập trung lắng nghe câu hỏi, trả lời rõ ràng, ngắn gọn, đúng ý. Nếu nghe không hiểu thì hỏi lại giám khảo bằng câu: Could you repeat, please?
- So sánh tranh: nhìn các tranh thật kỹ, điểm khác nhau nào thấy rõ nhất thì nói trước, chú ý đến cách dùng từ vựng và ngữ pháp trong câu nói.
- Phần kể chuyện: nhìn kỹ các tranh để hình dung ra nội dung câu chuyện, kể ngắn gọn, phát âm rõ ràng, sử dụng câu đúng ngữ pháp.
- Phần chọn một tranh khác với các tranh còn lại: nên tìm cách nói đơn giản, tránh nói theo cách phức tạp sẽ không đủ từ vựng để diễn đạt dẫn đến nói sai.
 Đi thi nhớ mang theo: thẻ dự thi, viết chì, viết chì màu, thước kẽ, gôm.
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